
Tuần 16 (Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024) Lớp 5A5

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
23/12

Sáng

1 46 HĐTN

- Sơ kết thi đua tuần 15, triển khai kế hoạch
tuần16
- Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử
- Chủ điểm: Tiếp bước cha anh - Chào
mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam
22/12
- Kết nạp Đội
- Kĩ năng phòng chống bạo lực học đường.

2 31 Tiếng Anh LK Christmas
3 106 Tiếng Việt Đọc: Phim hoạt hình Chú ốc sên bay BGĐT

4 76 Toán
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập
phân
Tiết 1: Luyện tập - trang 123

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 107 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Kết từ
BGĐT

Bảng phụ
6 61 Tiếng Anh Unit 6: Food - Fun time and project

7 46 Bổ trợ văn hoá Ôn tập các phép tính với số thập phân
BGĐT

Bảng phụ

Ba
24/12

Sáng

1 108 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới
thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình

BGĐT
Bảng phụ

2 31 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi
(tiết 1)

3 16 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo

4 77 Toán
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập
phân
Tiết 2: Luyện tập - trang 124

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 31 Lịch sử - Địa lí Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu
Lê (tiết 1) BGĐT

6 16 Đạo đức Bài 5: Bảo vệ môi trường sống (tiết 1) BGĐT

7 16 Tin học Bài 16: Sử dụng phần mềm đồ họa, tạo sản
phẩm số đơn giản

8 32 Tiếng Anh LK Christmas

Tư
25/12

Sáng

1 78 Toán
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập
phân
Tiết 3: Luyện tập - trang 125

BGĐT
Bảng phụ

2 16 Mĩ thuật Bài 3: Ngày Tết trong gia đình (tiết 2)

3 109 Tiếng Việt Đọc: Nghệ thuật múa ba lê
Luyện tập theo văn bản đọc (tiết 1)

BGĐT
Bảng phụ

4 110 Tiếng Việt Đọc: Nghệ thuật múa ba lê
Luyện tập theo văn bản đọc (tiết 2)

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 31 Khoa học Bài 15: Sự sinh sản của động vật (tiết 1) BGĐT

6 32 Lịch sử - Địa lí Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu
Lê (tiết 2) BGĐT

7 47 Bổ trợ văn hoá Luyện tập về kết từ
BGĐT

Bảng phụ
8 62 Tiếng Anh Unit 6: Food - Fun time and project



Năm
26/12

Sáng

1 Toán - Tiếng Anh
Multiplying and dividing decimals by a
natural number
(Nhân và chia số thập phân với một số tự
nhiên)

2 79 Toán
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập
phân
Tiết 4: Luyện tập - trang 126

BGĐT
Bảng phụ

3 63 Tiếng Anh Review 3 - Part 1

4 111 Tiếng Việt Viết: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân
vật trong một bộ phim hoạt hình

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 16 Công nghệ Bài 6: Sử dụng tủ lạnh (tiết 3) BGĐT
7 16 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện

8 47 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng
kế hoạch kinh doanh BGĐT

Sáu
27/12

Sáng

1 112 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT

2 80 Toán Bài 32: Ôn tập một số hình phẳng
Tiết 1: Luyện tập - trang 127, 128

BGĐT
Bảng phụ

3 32 Khoa học Bài 15: Sự sinh sản của động vật (tiết 2) BGĐT
4 64 Tiếng Anh Review 3 - Part 2

Chiều

5 48 Bổ trợ văn hoá Ôn tập các phép tính với số thập phân
BGĐT

Bảng phụ

6 32 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi
(tiết 2)

7 48 HĐTN
- Sinh hoạt lớp: Kế hoạch kinh doanh của
lớp
- Phòng tránh TNTT: Phòng tránh TNTT
do ngã

BGĐT
Tài liệu

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24
Số lượt sử dụng BGĐT: 23

Phó Hiệu trưởng

Đào Thị Minh Hạnh

Ngày 17 tháng 12 năm 2024
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Hoà


